	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:  1112  /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày    31    tháng 3 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH 

Cho phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường 
và thu hồi đất, cho thuê đất tại thôn 3, xã Quế Phú và thôn 1, 
xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Xét hồ sơ đề nghị khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường và thuê đất tại thôn 3, xã Quế Phú và thôn 1, xã Hương An, huyện Quế Sơn của Doanh nghiệp Tư nhân Quý Tín; đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 125/TTr-TNMT ngày 26 tháng 3 năm 2015, 
	QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho phép Doanh nghiệp Tư nhân Quý Tín được khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại thôn 3, xã Quế Phú và thôn 1, xã Hương An và thu hồi tổng diện tích đất 5,259 ha; trong đó: khu vực thôn 3, xã Quế Phú là 1,489 ha, khu vực thôn 1, xã Hương An là 3,77 ha, loại đất bằng chưa sử dụng do UBND xã Quế Phú và UBND xã Hương An quản lý cho Doanh nghiệp Tư nhân Quý Tín thuê đất sử dụng vào mục đích khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường.
- Hai khu vực khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường và thuê đất được giới hạn bởi các điểm góc khép kín từ A1 đến A5 và  B1 đến B7 hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30 xác định theo Phụ lục và Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản và thuê đất tỷ lệ 1/2.000 kèm theo.
- Trữ lượng cát khai thác: 135.474 m3;
- Công suất khai thác: 28.500 m3/năm;
- Mức sâu khai thác trung bình: 
 + Khu vực thôn 3, xã Quế Phú: 2,70 m;
 + Khu vực thôn 1, xã Hương An: 3,11 m.

- Thời gian khai thác và thuê đất, đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường là 5 năm, 01 tháng kể từ ngày ký Quyết định này; trong đó:
+ Thời gian khai thác tại khu vực thôn 3, xã Quế Phú: 1 năm 2 tháng;
+ Thời gian khai thác tại khu vực thôn 1, xã Hương An: 3 năm 6 tháng;
+ Thời gian xây dựng cơ bản mỏ: 3 tháng;
+  Thời gian đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường: 2 tháng.

Điều 2. Doanh nghiệp Tư nhân Quý Tín có trách nhiệm:

1. Trước khi tiến hành khai thác cát:

- Nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản, các khoản phí, lệ phí khác có liên quan và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng quy định pháp luật;
- Phối hợp với UBND huyện Quế Sơn bồi thường thiệt hại về đất, cây cối, hoa màu và tài sản khác gắn liền trên đất (nếu có) theo đúng quy định;

- Hoàn thành các thủ tục có liên quan như: Ký hợp đồng thuê đất, đăng ký an toàn giao thông, lao động và vệ sinh lao động, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường ... tại các cơ quan chuyên ngành và địa phương; 
- Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch khai thác cát tại Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Quế Sơn;
- Nộp hồ sơ giám đốc điều hành mỏ cho UBND huyện Quế Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

2. Trong quá trình khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường:
- Khai thác cát theo đúng phương pháp, quy trình kỹ thuật, tọa độ, diện tích, mức sâu, trữ lượng, công suất quy định tại Điều 1 của Quyết định này và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Dự án đầu tư khai thác đã được phê duyệt, đồng thời thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp nhằm bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ, an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động, không để ảnh hưởng tiêu cực đến giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đất đai, cây cối, hoa màu, công trình của các tổ chức, cá nhân khác nằm lân cận khu vực khai thác của Công ty (nếu có);

- Trường hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; 
- Thực hiện đầy đủ nội dung Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được UBND huyện Quế Sơn chấp nhận tại Thông báo số 23/TB-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2014; 
- Thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bổ sung khi có quyết định của UBND tỉnh phê duyệt; trường hợp đơn vị không thực hiện, thu hồi giấy phép khai thác theo quy định;  

- Nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính khác theo đúng quy định pháp luật và các khoản đóng góp, hỗ trợ ngân sách địa phương như đã thoả thuận hoặc cam kết;

- Nộp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) về hoạt động khoáng sản cho chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan theo đúng quy định pháp luật (báo cáo phải đầy đủ, đúng nội dung, số liệu và đúng thời hạn). 
3. Thực hiện việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác cát theo đúng quy định pháp luật và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 175/QĐ-STNMT ngày 26 tháng 8 năm 2014.
4. Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giao trách nhiệm cho các cơ quan có liên quan:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
- Thực hiện việc luân chuyển hồ sơ địa chính đến cơ quan thuế để xác định đơn giá thuê đất, thu tiền thuê đất;
- Ký hợp đồng thuê đất với Doanh nghiệp Tư nhân Quý Tín; 

- Phối hợp với các ngành có liên quan và UBND huyện Quế Sơn giám sát việc khai thác cát, sử dụng đất của Doanh nghiệp Tư nhân Quý Tín theo đúng quy định của pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Quế Sơn và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung về cải tạo, phục hồi môi trường trong Đề án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt và công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường của Doanh nghiệp Tư nhân Quý Tín. 
2. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm: Quyết định hoặc trình UBND tỉnh quyết định đơn giá thuê đất theo đúng quy định. 

3. Các Sở, ngành có liên quan phối hợp với UBND huyện Quế Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sử dụng đất và việc thực hiện các nghĩa vụ có liên quan của Doanh nghiệp Tư nhân Quý Tín; giải quyết các vướng mắc phát sinh và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của Doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

4. UBND huyện Quế Sơn có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Quế Phú, UBND xã Hương An và Doanh nghiệp Tư nhân Quý Tín tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản gắn liền trên đất (nếu có) theo đúng quy định pháp luật; xác định tọa độ, mặt bằng khai thác và cắm mốc giới phạm vi khu vực được phép khai thác ngoài thực địa;
- Chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trong Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng đất và việc thực hiện các nghĩa vụ có liên quan của Doanh nghiệp Tư nhân Quý Tín, giải quyết các vướng mắc phát sinh và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của Công ty theo đúng quy định pháp luật;
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung về cải tạo, phục hồi môi trường trong Đề án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt và công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường của Doanh nghiệp Tư nhân Quý Tín;
- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định pháp luật;

- Chỉ đạo UBND xã Quế Phú, UBND xã Hương An thực hiện đầy đủ chức năng quản lý Nhà nước theo phân cấp; Chi cục Thuế huyện Quế Sơn thu tiền thuê đất, thuế tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động khai thác cát tại xã Quế Phú và xã Hương An, huyện Quế Sơn của Doanh nghiệp Tư nhân Quý Tín nộp vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. 

Điều 4. Hoạt động khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường theo Quyết định này chỉ được phép tiến hành sau khi Doanh nghiệp Tư nhân Quý Tín đã thực hiện đầy đủ các quy định tại khoản 1, Điều 2 của Quyết định này và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế huyện Quế Sơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Quế Sơn, Chủ tịch UBND xã Quế Phú, Chủ tịch UBND xã Hương An, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Quý Tín và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- PCT Huỳnh Khánh Toàn;

- Cục KSHĐKS miền Trung;
- LĐVP;

- Lưu: VT, KTN.
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	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Huỳnh Khánh Toàn
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Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký Nhà nước
 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.


         Số đăng ký:         ĐK/KT ngày       tháng     năm 2015
                     SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

                                                                       GIÁM ĐỐC

Phụ lục

RANH GIỚI, TỌA ĐỘ KHU VỰC KHAI THÁC CÁT LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI THÔN 3, XÃ QUẾ PHÚ VÀ THÔN 1, XÃ HƯƠNG AN, HUYỆN QUẾ SƠN 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2015
của UBND tỉnh Quảng Nam)
	Điểm góc
	Hệ tọa độ VN - 2000

(Kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30)

	
	X (m)
	Y (m)

	Khu vực thôn 3, xã Quế Phú: Diện tích 1,489 ha

	A1
	1747.852
	561.287

	A2
	1747.879
	561.197

	A3
	1747.856
	561.180

	A4
	1747.708
	561.344

	A5
	1747.786
	561.389

	Khu vực thôn 1, xã Hương An: Diện tích 3,77 ha

	B1
	1748.179
	561.336

	B2
	1747.980
	561.300

	B3
	1747.968
	561.273

	B4
	1748.066
	561.150

	B5
	1748.201
	561.106

	B6
	1748.214
	561.144

	B7
	1748.214
	561.174
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